	
	



	SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
	ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


MÃ ĐỀ THI: 006
Câu 1 (VDC): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k gắn với vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox thẳng đứng mà gốc O ở ngang với vị trí cân bằng của vật. Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động có đồ thị như hình bên, Lấy 
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, phương trình dao động của vật là
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Câu 2 (VDC): Tại vị trí O trên mặt đất có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra không gian với công suất không đổi. Hai điểm P và Q lần lượt trên mặt đất sao cho OP vuông góc với OQ. Một thiết bị xác định mức cường độ âm M bắt đầu chuyển động thẳng với gia tốc a không đổi từ P hướng đến Q, sau khoảng thời gian t1 thì M đo được mức cường độ âm lớn nhất, tiếp đó M chuyển động thẳng đều và sau khoảng thời gian 0,125t1 thì đến điểm Q. Mức cường độ âm đo được tại P là 20 dB. Mức cường độ âm tại Q mà máy đo được xấp xỉ là

A. 26 dB 
B. 24 dB 
C. 4 dB 
D. 6 dB 

Câu 3 (VD): Đặt một điện áp 
[image: image7.wmf]1002cos100

2

utV

p

p

æö

=-

ç÷

èø

 vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với R, C có độ lớn không đổi và 
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. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 350 W 
B. 200 W 
C. 100 W 
D. 250 W 

Câu 4 (VD): Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 
[image: image9.wmf]40
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, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Hỏi lúc này điện áp hiệu dụng trên đoạn AM bằng bao nhiêu?

A. 110 V 
B. 200 V 
C. 142 V 
D. 125 V 

Câu 5 (VD): Một điện trở thuần 
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 có dòng điện xoay chiều chạy qua trong thời gian 30 phút thì nhiệt lượng tỏa ra là 900 kJ. Cường độ dòng điện cực đại qua R là:

A. 7,07 A 
B. 0,22 A 
C. 0,32 A 
D. 10,0 A 

Câu 6 (VD): Trong giờ thực hành hiện tượng sóng dừng trên dây với hai đầu cố định, một học sinh thực hiện như sau: tăng tần số của máy phát dao động thì thấy rằng khi sóng dừng xuất hiện trên dây tương ứng với 1 bó sóng và 7 bó sóng thì tần số thu được thỏa mãn 
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. Khi trên dây xuất hiện sóng dừng với 4 nút sóng thì máy phát tần số hiện giá trị là

A. 100 Hz 
B. 75 Hz 
C. 120 Hz 
D. 125 Hz 

Câu 7 (VD): Trong một cuộn cảm với độ tự cảm 0,1 H có dòng điện biến thiên đều đặn 200 A/s thì suất điện động tự cảm sẽ có độ lớn là

A. 20 V 
B. 0,1 kV 
C. 2 kV 
D. 10 V 

Câu 8 (TH): Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi một chất điểm thực hiện dao động điều hòa thì

A. đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ 

B. đồ thị biểu diễn vận tốc theo gia tốc là một đường elip 

C. đồ thị biểu diễn vận tốc theo gia tốc là một đường hình sin 

D. đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ 

Câu 9 (VD): Trong thời gian Δt, một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 10 dao động điều hòa. Nếu tăng chiều dài thêm 36 cm thì vẫn trong thời gian Δt nó thực hiện được 8 dao động điều hòa. Chiều dài l có giá trị là

A. 28 cm 
B. 64 cm 
C. 100 cm 
D. 136 cm 

Câu 10 (TH): Để phân loại sóng cơ thành sóng ngang và sóng dọc, người ta căn cứ vào

A. phương dao động của các phần tử vật chất và phương truyền sóng 

B. môi trường truyền sóng 

C. tốc độ truyền sóng 

D. phương dao động của phần tử vật chất 

Câu 11 (VDC): Cho 3 vật dao động điều hòa lần lượt có biên độ 
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 và tần số f1; f2; f3. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật liên hệ bằng biểu thức 
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. Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 4 cm; 8 cm và x0. Giá trị của x0 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 8 cm 
B. 5 cm 
C. 6 cm 
D. 4 cm 

Câu 12 (TH): Một sóng cơ khi truyền trong môi trường (1) có bước sóng và vận tốc là 
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 và v1. Khi truyền trong môi trường (2) có bước sóng và vận tốc là 
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 và v2. Biểu thức nào sau đây là đúng? 

A. 
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D. v2 = v1 

Câu 13 (NB): Trong các nhạc cụ thì hộp đàn có tác dụng

A. vừa khuếch tán âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra 

B. tránh được tạp âm và tiếng ồn làm cho tiếng đàn trong trẻo 

C. giữ cho âm có tần số ổn định 

D. làm tăng độ cao và độ to âm 

Câu 14 (VD): Xét mạch điện kín đơn giản gồm một nguồn điện có 
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, điện trở trong r và mạch ngoài có một điện trở 
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. Biết cường độ dòng điện trong mạch là 1,5 A. Xác định r.

A. 1Ω 
B. 1,5Ω 
C. 2Ω 
D. 0,5Ω 

Câu 15 (NB): Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có độ lớn

A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và chiều luôn hướng về vị trí cân bằng 

B. cực tiểu tại vị trí cân bằng và luôn cùng chiều với vectơ vận tốc 

C. cực đại ở vị trí biên và chiều luôn hướng ra biên 

D. không đổi và chiều luôn hướng về vị trí cân bằng 

Câu 16 (VD): Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 
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 (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A. 5 m/s 
B. 4 m/s 
C. 40 cm/s 
D. 50 cm/s 

Câu 17 (NB): Điện áp hiệu dụng U của dòng điện xoay chiều liên hệ với điện áp cực đại U0 theo công thức nào dưới đây?

A. 
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Câu 18 (VD): Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm. Trong 
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 khi vật đi được quãng đường lớn nhất là 56 cm thì tốc độ tức thời của vật bằng

A. 
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Câu 19 (VDC): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 18 cm dao động cùng pha. Bước sóng 
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. Điểm M trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với nguồn. Giữa M và trung điểm I của đoạn AB còn có hai điểm nữa dao động cùng pha với nguồn. Khoảng cách MI là

A. 4,40 cm 
B. 6,63 cm 
C. 7,94 cm 
D. 10,72 cm 

Câu 20 (VD): Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 
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 và 
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 với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn hơn cường độ âm tại B là:

A. 30 lần 
B. 1000 lần 
C. 1,6 lần 
D. 900 lần 

Câu 21 (VDC): Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B là 
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. Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian tương ứng là 
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 được biểu diễn như hình vẽ. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của điện trở R bằng: 
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Câu 22 (NB): Phát biểu nào sau đây là đúng? Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa vào:

A. tác dụng sinh lí của dòng điện 
B. tác dụng hoá học của dòng điện 

C. tác dụng nhiệt của dòng điện 
D. tác dụng từ của dòng điện 

Câu 23 (NB): Trong dao động cơ cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi:

A. biên độ lực cưỡng bức nhỏ 
B. biên độ lực cưỡng bức lớn 

C. . tần số lực cưỡng bức nhỏ 
D. lực cản môi trường nhỏ 

Câu 24 (VDC): Hai chất điểm có khối lượng 
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 dao động điều hoà trên hai đường thẳng song song, sát nhau với biên độ bằng nhau và bằng 8cm, vị trí cân bằng của chúng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với các đoạn thẳng quỹ đạo. Tại thời điểm t0, chất điểm m1 chuyển động nhanh dần qua li độ 
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, chất điểm m2 chuyển động ngược chiều dương qua vị trí cân bằng. Tại thời điểm t, chúng gặp nhau lần đầu tiên trong trạng thái chuyển động ngược chiều nhau tại li độ 
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. Tỉ số động năng của chất điểm thứ nhất so với chất điểm thứ hai tại thời điểm gặp nhau lần thứ 2020 là:

A. 0,18 
B. 1,4 
C. 1,5 
D. 0,75 

Câu 25 (NB): Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số sóng là tần số dao động của các phần tử sóng và cũng là tần số đao động của các nguồn sóng 

B. Vận tốc sóng là vận tốc lan truyền của sóng và cũng là vận tốc dao động của các phần tử sóng
 
C. Năng lượng sóng tại một điểm là năng lượng dao động của phần tử sóng tại điểm đó
 
D. Biên độ sóng tại một điểm là biên độ dao động của phần tử sóng tại điểm đó 

Câu 26 (VD): Một máy phát điện xoay chiều có roto nam châm gồm 8 cực Nam, Bắc xen kẽ. Tốc độ quay của roto là 750 (vòng/phút). Phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Tính số vòng của mỗi cuộn dây biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 
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 và suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra là 220V:

A. 200 
B. 140 
C. 50 
D. 35 

Câu 27 (NB): Đối với dòng điện xoay chiều, ta có thể áp dụng tất cả các công thức của dòng điện không đổi cho các giá trị:

A. cực đại 
B. trung bình 
C. hiệu dụng 
D. tức thời 

Câu 28 (NB): Điều nào sau đây là đúng khi nói về định luật khúc xạ ánh sáng?

A. Góc khúc xạ luôn luôn lớn hơn góc tới 

B. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm cùng một phía so với pháp tuyến tại điểm tới 

C. Góc tới tỉ lệ thuận với góc khúc xạ 

D. Tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng gọi là mặt phẳng tới 

Câu 29 (TH): Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Cường độ điện trường do cùng một điện tích điểm gây ra có giá trị khác nhau ở những điểm khác nhau 

B. Các đường sức của trường tĩnh điện là những đường cong khép kín 

C. Điện trường đều có độ lớn và hướng như nhau ở mọi điểm 

D. Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực 

Câu 30 (VD): Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image47.wmf](
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 vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C và điện trở R. Biết điện áp hiệu dụng của tụ điện C, điện trở R là 
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, dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là 
[image: image49.wmf]6
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 và trễ pha hơn điện áp cuộn dây là 
[image: image50.wmf]3
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. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch có giá trị:

A. 117,1 V 
B. 160 V
C. 109,3 V
D. 
[image: image51.wmf]802
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Câu 31 (NB): Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình 
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 thì pha dao động là:

A. 
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B. 
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Câu 32 (TH): Đối với đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tổng trở của đoạn mạch luôn bằng 
[image: image57.wmf]LC
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B. Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn điện trở thuần R 

C. Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn dung kháng ZC 

D. Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn cảm kháng ZL 

Câu 33 (VD): Một dây AB dài 2m, đầu A của sợi dây nối với nguồn phát dao động điều hoà với tần số f, đầu B tự do. Biết rằng khi có sóng dừng, A đóng vai trò là nút sóng. Trên dây hình thành sóng dừng có 3 bụng kể cả đầu B. Nếu tăng chiều dài dây thêm 40cm và giữ đầu B cố định, đồng thời cho đầu A rung với tần số như cũ thì trên dây:

A. không hình thành sóng dừng  
B. có sóng dừng với 3 điểm nút 

C. có sóng dừng với 2 điểm bụng 
D. có sóng dừng với 3 điểm bụng 

Câu 34 (VD): Một vật nặng gắn vào một lò xo nhẹ có độ cứng k = 20N/m thực hiện dao động điều hoà với viên độ A = 5cm. Động năng của vật khi cách vị trí biên 4cm là:

A. 0,009J 
B. 0,0016J 
C. 0,04J 
D. 0,024J 

Câu 35 (TH): Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 
[image: image58.wmf]00,5
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) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:

A. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần) 

B. chỉ có cuộn cảm 

C. gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) 

D. gồm điện trở và tụ điện 

Câu 36 (TH): Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng sóng đến nút gần nó nhất bằng:

A. một bước sóng

B. một nửa bước sóng 

C. một phần tư bước sóng 
D. một số nguyên lần bước sóng 

Câu 37 (VD): Đặt điện áp 
[image: image59.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt 
[image: image60.wmf]1
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. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc ω bằng:

A. 
[image: image61.wmf]1
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B. 
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C. 
[image: image63.wmf]1
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D. 
[image: image64.wmf]1
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Câu 38 (VD): Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hoà của một con lắc lò xo. Sau 5 lần đo, xác định được khoảng thời gian ∆t của mỗi dao động toàn phần như sau:

	Lần đo
	1
	2
	3
	4
	5
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Bỏ qua sai số của dụng cụ đo. Chu kì của con lắc là:

A. 
[image: image66.wmf](
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B. 
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C. 
[image: image68.wmf](
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D. 
[image: image69.wmf](
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Câu 39 (VD): Một vật có khối lượng 500g dao động điều hoà dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức 
[image: image70.wmf](
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. Dao động của vật có biên độ là:

A. 8cm 
B. 12cm 
C. 10cm 
D. 6cm 

Câu 40 (VDC): Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7m/s đến 1m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là:

A. 90cm/s 
B. 100cm/s 
C. 80cm/s 
D. 85cm/s 
Đáp án

	1.C 
	2.A 
	3.C 
	4.D 
	5.C 
	6.B 
	7.A 
	8.B 
	9.B 
	10.A 

	11.A 
	12.C 
	13.A 
	14.B 
	15.A 
	16.A 
	17.B 
	18.A 
	19.D 
	20.B 

	21.B 
	22.C 
	23.D 
	24.A 
	25.B 
	26.C 
	27.C 
	28.C 
	29.B 
	30.B 

	31.A 
	32.B 
	33.D 
	34.D 
	35.D 
	36.C 
	37.C 
	38.D 
	39.C 
	40.C 


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị.
Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên vật: 
[image: image71.wmf](
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Tần số góc của dao động: 
[image: image72.wmf]2
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Mối liên hệ giữa thời gian và pha dao động: 
[image: image73.wmf]t
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Giải chi tiết: 
Từ đồ thị, ta thấy chu kì của con lắc là:

[image: image74.wmf](
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Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên vật là:

[image: image75.wmf](
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Độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng là:

[image: image76.wmf](
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Ở thời điểm t = 0,1 s, lực đàn hồi tác dụng lên vật là cực đại, khi đó vật ở biên dương, pha dao động khi đó là: 
[image: image77.wmf](

)

0

t

rad

j

=


Khi đó, vecto quay được góc: 
[image: image78.wmf](
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Vậy pha ban đầu của dao động là: 
[image: image79.wmf](
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Phương trình dao động của vật là: 
[image: image80.wmf](
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Câu 2: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Mức cường độ âm: 
[image: image81.wmf]0
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Tỉ số cường độ âm tại hai điểm: 
[image: image82.wmf]2
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Hiệu mức cường độ âm: 
[image: image83.wmf]10log
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Quãng đường chuyển động nhanh dần đều: 
[image: image84.wmf]2
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Vận tốc của chuyển động nhanh dần đều: 
[image: image85.wmf]0
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Quãng đường của chuyển động đều: 
[image: image86.wmf]svt
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Hệ thức lượng trong tam giác vuông: 
[image: image87.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Nhận xét: cường độ âm tại một điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đó tới nguồn O.
Vậy mức cường độ âm tại M đạt cực đại khi 
[image: image88.wmf]OMPQ
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Chuyển động của thiết bị trên đoạn PM là chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu, ta có: 
[image: image89.wmf]2
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[image: image90.png]



Khi đến M, vận tốc của thiết bị là: 
[image: image91.wmf]1
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Chuyển động từ M đến Q là chuyển động đều với vận tốc v, ta có: 
[image: image92.wmf]2
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Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác OPQ, ta có: 
[image: image93.wmf]2
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Hiệu mức cường độ âm tại Q và P là:
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Câu 3: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Cảm kháng của cuộn dây: 
[image: image96.wmf]L
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Cường độ dòng điện qua mạch: 
[image: image97.wmf]C
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Mạch có cộng hưởng: 
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Công suất của mạch: 
[image: image99.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Cảm kháng của cuộn dây là: 
[image: image100.wmf](
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Theo đề bài ta có: 
[image: image101.wmf](
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 trong mạch có cộng hưởng, khi đó:

[image: image102.wmf](

)

100

R

UUV

==


Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: 
[image: image103.wmf](
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Câu 4: Đáp án D
Phương pháp giải: 

Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn dây: 


[image: image104.wmf](
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Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch: 
[image: image105.wmf](
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Giải chi tiết: 

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là: 
[image: image106.wmf](
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt cực tiểu khi:


[image: image107.wmf](
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Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch khi đó là:
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Câu 5: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở: 
[image: image110.wmf]2
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Cường độ dòng điện cực đại: 
[image: image111.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian 30 phút là:

[image: image112.wmf](
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Cường độ dòng điện cực đại qua điện trở là: 
[image: image113.wmf](
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Câu 6: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Điều kiện để có sóng dừng khi hai đầu là nút: 
[image: image114.wmf]22
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 với k là số bó sóng, k+1 là số nút.
Giải chi tiết: 
Khi trên dây có 1 bó sóng, ta có chiều dài dây là: 
[image: image115.wmf]1
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Khi trên dây có 7 bó sóng, chiều dài dây là: 
[image: image116.wmf]7
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Khi trên dây có 4 nút sóng, số bó sóng trên dây là 3, khi đó ta có:

[image: image118.wmf](
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Câu 7: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Suất điện động tự cảm: 
[image: image119.wmf]tc
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Giải chi tiết: 
Độ lớn của suất điện động tự cảm trong cuộn dây là: 
[image: image120.wmf](
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Câu 8: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Công thức độc lập với thời gian của gia tốc, vận tốc và li độ: 
[image: image121.wmf]22
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Từ công thức liên hệ, suy ra hình dạng đồ thị
Giải chi tiết: 
Từ công thức độc lập với thời gian, ta có:
Đồ thị của vận tốc – li độ và đồ thị gia tốc – vận tốc là đường elip.
Đồ thị gia tốc – li độ là một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ
Vậy đồ thị vận tốc – gia tốc là đương elip
Câu 9: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Chu kì của con lắc: 
[image: image122.wmf]2

tl

T

ng

p

D

==


Giải chi tiết: 
Khi chiều dài của con lắc là l, chu kì của con lắc là: 
[image: image123.wmf](
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Khi chiều dài của con lắc tăng thêm 36 cm, chu kì của con lắc là:

[image: image124.wmf](
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Từ (1) và (2), ta có: 
[image: image125.wmf](
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Câu 10: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Sóng ngang là sóng khi các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
Sóng dọc là sóng khi các phần tử môi trường dao động theo phương truyền sóng.
Giải chi tiết: 
Để phân loại sóng cơ thành sóng ngang và sóng dọc, người ta căn cứ vào phương dao động của các phần tử vật chất và phương truyền sóng.
Câu 11: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Sử dụng lý thuyết đạo hàm
Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image126.wmf]22222
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Giải chi tiết: 
Ta có: 
[image: image127.wmf]2
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Chú ý: 
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Công thức độc lập với thời gian:

[image: image129.wmf](
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Theo đề bài ta có:

[image: image130.wmf]33
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[image: image131.wmf]2
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[image: image132.wmf](
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Câu 12: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sóng cơ khi truyền trong các môi trường khác nhau có tần số sóng luôn không đổi.
Tần số sóng: 
[image: image133.wmf]v

f

l

=


Giải chi tiết: 
Tần số sóng luôn không đổi, nên: 
[image: image134.wmf]1211
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Câu 13: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Hộp đàn có tác dụng làm tăng cường âm cơ bản và một số họa âm khiến cho âm tổng hợp phát ra vừa to, vừa có một âm sắc riêng đặc trưng cho đàn đó.
Câu 14: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Định luật Ôm cho toàn mạch: 
[image: image135.wmf]I
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Giải chi tiết: 
Cường độ dòng điện trong mạch là: 
[image: image136.wmf](
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Câu 15: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa: 
[image: image137.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Vectơ gia tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 16: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Phương trình sóng tổng quát: 
[image: image138.wmf]2
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Tốc độ truyền sóng: 
[image: image139.wmf]vf
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Giải chi tiết: 
Đối chiếu phương trình sóng với phương trình tổng quát, ta có:

[image: image140.wmf](
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Tốc độ truyền sóng là: 
[image: image141.wmf](
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Câu 17: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Điện áp hiệu dụng và điện áp cực đại liên hệ theo công thức: 
[image: image142.wmf]0
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Câu 18: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Quãng đường lớn nhất vật đi được trong thời gian 
[image: image143.wmf]max
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Quãng đường vật đi được trong 1 chu kì: s = 4A
Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức: 
[image: image144.wmf]t
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image145.wmf](
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Giải chi tiết: 
Quãng đường lớn nhất vật đi được trong thời gian 
[image: image146.wmf]5
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[image: image147.wmf](
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Vậy trong khoảng thời gian 
[image: image148.wmf]5
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, vật thực hiện được: 
[image: image149.wmf]2
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Ta có vòng tròn lượng giác:
 [image: image150.png]



Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy trong khoảng thời gian Δt, vật đi được quãng đường lớn nhất là A, khi đó vecto quay được góc: 
[image: image151.wmf]3
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[image: image152.wmf](
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Tốc độ tức thời của vật khi đó là: 
[image: image153.wmf](
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Câu 19: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Độ lệch pha của các điểm trên đường trung trực AB so với hai nguồn: 
[image: image154.wmf]2
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Áp dụng định lí Pi-ta-go trong tam giác vuông
Giải chi tiết: 
Tại M dao động cùng pha với hai nguồn, ta có:
[image: image155.png]M
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Mà 
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Giữa M và I còn có hai điểm dao động cùng pha với hai nguồn 
[image: image158.wmf](
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Khoảng cách MI là: 
[image: image159.wmf](

)

22222

14910,72

MIdAIcm

=-=-=


Câu 20: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Công thức tính mức cường độ âm: 
[image: image160.wmf](
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Công thức toán học: 
[image: image161.wmf]logloglog
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Giải chi tiết: 
Ta có: 
[image: image162.wmf](
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Câu 21: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị và kiến thức toán học
Công thức lượng giác: 
[image: image165.wmf]22
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Công thức: 
[image: image166.wmf]cos
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Giải chi tiết: 
Ta có: 
[image: image167.wmf]uiiu
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Từ đồ thị ta thấy 
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Hay: 
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Thay số: 
[image: image172.wmf]2
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Câu 22: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi, nếu cho hai dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong những khoảng thời gian bằng nhau đủ dài thì nhiệt lượng toả ra bằng nhau.
Giải chi tiết: 
Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 23: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng:
+ Tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng của vật
+ Lực cản nhỏ: biên độ lớn; lực cản lớn: biên độ nhỏ
Giải chi tiết: 
Ta có đồ thị:
 [image: image173.png]



Đường cong (2) ứng với lực cản của môi trường nhỏ. Đường cong (1) ứng với lực cản của môi trường lớn.
Vây trong dao động cơ cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi lực cản môi trường nhỏ
Câu 24: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Sử dụng VTLG
Động năng của con lắc: 
[image: image174.wmf](
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Giải chi tiết: 
Biểu diễn dao động của hai chất điểm chất điểm trên VTLG:
 [image: image175.png]



Khi hai chất điểm gặp nhau thì góc quét được tương ứng là:

[image: image176.wmf]11
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Tỉ số động năng của chất điểm thứ nhất so với chất điểm thứ hai tại thời điểm gặp nhau lần thứ 2020 (hoặc lần thứ n bất kì) là:

[image: image177.wmf](
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Hai chất điểm gặp nhau thì: 
[image: image178.wmf]2
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Câu 25: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Vận tốc sóng là vận tốc lan truyền của sóng, được xác định bởi công thức: 
[image: image179.wmf]v
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Vận tốc dao động của các phần tử sóng: 
[image: image180.wmf](
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Giải chi tiết: 
Vận tốc sóng là vận tốc lan truyền của sóng và nó không phải là vận tốc dao động của các phần tử sóng.
Câu 26: Đáp án C
Phương pháp giải: 
+ Công thức tính tần số của suất điện động do máy phát điện sinh ra: 
[image: image181.wmf].
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Trong đó: n (vòng/phút) là tốc độ quay của roto; p là số cặp cực
+ Công thức tính suất điện động hiệu dụng: 
[image: image182.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Tần số của suất điện động do máy phát điện sinh ra là:
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Suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra:
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Số vòng dây mỗi cuộn là: 
[image: image185.wmf]1
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Câu 27: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng lí thuyết về các giá trị hiệu dụng – Trang 64 – SGK Vật Lí 12.
+ Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau.
+ Ngoài cường độ dòng điện, đối với dòng điện xoay chiều, còn có nhiều đại lượng điện và từ khác cũng là những hàm số sin hay cosin của thời gian t. Với những đại lượng này, ta cũng định nghĩa các giá trị hiệu dụng tương ứng.
+ Sử dụng các giá trị hiệu dụng để tính toán các mạch điện xoay chiều rất thuận tiện vì đa số các công thức đối với dòng điện xoay chiều sẽ có cùng một dạng như các công thức tương ứng của dòng điện một chiều không đổi.
Giải chi tiết: 
Đối với dòng điện xoay chiều, ta có thể áp dụng tất cả các công thức của dòng điện không đổi cho các giá trị hiệu dụng.
Câu 28: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Định luật khúc xạ ánh sáng:

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới

+ Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn

không đổi: 
[image: image186.wmf]12
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Giải chi tiết: 
Công thức liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ: 
[image: image187.wmf]sin
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→ Phát biểu sai là: Góc tới tỉ lệ thuận với góc khúc xạ
Câu 29: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó.
Cường độ điện trường của một điện tích điểm: 
[image: image188.wmf]2
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Đường sức điện của điện trường tĩnh là đường không khép kín.
Điện trường đều là điện trường mà vecto cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.
Giải chi tiết: 
Đường sức điện của điện trường tĩnh là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Trong trường hợp chỉ có một điện tích thì các đường sức đi từ điện tích dương ra vô cực hoặc đi từ vô cực đến điện tích âm.
→ Phát biểu sai là: “Các đường sức của trường tĩnh điện là những đường cong khép kín”
Câu 30: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Nếu cuộn dây thuần cảm thì i trễ pha hơn ud góc 
[image: image189.wmf]2
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Nếu cuộn dây không thuần cảm 
[image: image190.wmf]0
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 thì i trễ pha hơn ud góc nhỏ hơn 
[image: image191.wmf]2
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Độ lệch pha giữa u và i: 
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Độ lệch pha giữa ud và i là: 
[image: image193.wmf]tan
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Giải chi tiết: 
Dòng điện trễ pha hơn điện áp cuộn dây là 
[image: image194.wmf]3
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 → Cuộn dây không thuần cảm và:
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Dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là 
[image: image197.wmf]6
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Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image200.wmf](
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Lại có: 
[image: image201.wmf]8080380
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Câu 31: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Phương trình dao động điều hoà: 
[image: image202.wmf](
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Trong đó:
+ A là biên độ dao động
+ x là li độ
+  là tần số góc
+ φ là pha ban đầu
+ (ωt+φ) là pha dao động
Giải chi tiết: 
Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình 
[image: image203.wmf](
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 thì pha dao động là 
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Câu 32: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Tổng trở của đoạn mạch RLC không phân nhánh: 
[image: image205.wmf](
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Giải chi tiết: 
Tổng trở của đoạn mạch: 
[image: image206.wmf](
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Do 
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Câu 33: Đáp án D
Phương pháp giải: 
+ Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định, 1 đầu tự do: 
[image: image208.wmf](
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Với k là số bó sóng nguyên
Sốt nút = số bụng = k + 1
+ Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: 
[image: image209.wmf]22
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Với k là số bó sóng nguyên
Số nút = k + 1; Số bụng = k
Giải chi tiết: 
Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định, 1 đầu tự do:

[image: image210.wmf](
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Khi chiều dài của sợi dây là 2m trên dây hình thành sóng dừng với 3 bụng sóng kết cả đầu B
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Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: 
[image: image213.wmf]22
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Khi chiều dài của sợi dây tăng thêm 40cm và giữ đầu B cố định, đồng thời cho A rung với tần số như cũ, ta có: 
[image: image214.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image215.wmf]4,8
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→ Trên dây có sóng dừng với 3 điểm bụng và 4 điểm nút.
Câu 34: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Động năng: 
[image: image216.wmf]22
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Giải chi tiết: 
Biên độ dao động là A = 5cm
Vật cách vị trí biên 4cm 
[image: image217.wmf]4541
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Động năng của vật khi đó là: 
[image: image218.wmf](
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Câu 35: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng lí thuyết về mạch điện RLC mắc nối tiếp và công thức tính độ lệch pha giữa u và i:

[image: image219.wmf]tan
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Giải chi tiết: 
Cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch → đoạn mạch có tính dung kháng.
Mặt khác 
[image: image220.wmf]00,5
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 nên mạch chứa điện trở và tụ điện.
Câu 36: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng liên tiếp là 
[image: image221.wmf]2
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Khoảng cách giữa một nút sóng và 1 bụng sóng liên tiếp là 
[image: image222.wmf]4
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Giải chi tiết: 
Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng sóng đến nút gần nó nhất bằng một phần tư bước sóng.
Câu 37: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn AN: 
[image: image223.wmf](
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Từ biểu thức đó tìm điều kiện để 
[image: image224.wmf]AN
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Giải chi tiết: 
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn AN: 
[image: image225.wmf](
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Để 
[image: image226.wmf]AN
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 thì:

[image: image227.wmf](
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[image: image228.wmf]11
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Mà 
[image: image229.wmf]1
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Câu 38: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Chu kì là khoảng thời gian vật thực hiện hết 1 dao động toàn phần.
Giá trị trung bình của đại lượng A : 
[image: image230.wmf]12
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Sai số tuyệt đối ứng với từng lần đo là : 
[image: image231.wmf]11
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Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo : 
[image: image232.wmf]12
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Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ : 
[image: image233.wmf]AAA
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Cách viết kết quả đo : 
[image: image234.wmf]AAA
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Giải chi tiết: 
Giá trị trung bình của chu kì là :

[image: image235.wmf](
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Sai số tuyệt đối ứng với từng lần đo là :

[image: image236.wmf]11

22

33

44

55

2,112,120,01

2,112,130,02

2,112,090,02

2,112,140,03

2,112,090,03

TTT

TTT

TTT

TTT

TTT

ì

D=-=-=

ï

ï

D=-=-=

ï

ï

D=-=-=

í

ï

D=-=-=

ï

ï

D=-=-=

ï

î


Sai số tuyệt đối trung bình của 5 lần đo là :

[image: image237.wmf]12345
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Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ : 
[image: image239.wmf]TTT
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Do bỏ qua sai số của dụng cụ đo nên 
[image: image240.wmf]00,02
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Chu kì của con lắc là : 
[image: image241.wmf](
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Câu 39: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Biểu thức của lực kéo về: 
[image: image242.wmf](
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Giải chi tiết: 
Biểu thức của lực kéo về: 
[image: image243.wmf](
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Suy ra: 
[image: image244.wmf]2
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Câu 40: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Công thức tính độ lệch pha: 
[image: image245.wmf]22.
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Hai dao động ngược pha khi: 
[image: image246.wmf](
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Giải chi tiết: 
Độ lệch pha của hai phần tử môi trường tại A và B là: 
[image: image247.wmf]22.
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Hai phần tử này luôn dao động ngược pha nên:

[image: image248.wmf](
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Do tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7m/s đến 1m/s nên:

[image: image249.wmf]4
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